BẢNG THỐNG KÊ MÁY LẠNH TẠI TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG
A. MÁY LẠNH ĐẶT TẠI KHỐI GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP

I. KHỐI VĂN PHÒNG:
	TT
	Phòng
	Hiệu máy
	Công suất
	Loại máy
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Hiệu trưởng
	Panasonic
	2HP
	2 khối
	1
	

	2
	Phó Hiệu trưởng (T. Dũng)
	Panasonic
	2HP
	2 khối
	1
	

	3
	Phó Hiệu trưởng (T.Chỉnh)
	Panasonic
	2HP
	2 khối
	1
	

	4
	Phó Hiệu trưởng (T.Đệ)
	Carrier
	2HP
	2 khối
	1
	

	5
	Phòng Họp 
	Panasonic
	2HP
	2 khối
	2
	

	6
	Phòng 
	Panasonic
	2HP
	2 khối
	2
	

	7
	P. TC-HC-TH (Hành chính)
	Panasonic
	2HP
	2 khối
	1
	

	8
	Kế hoạch tài chính
	Panasonic
	2HP
	2 khối
	2
	

	9
	Trợ lý Hiệu trưởng
	Panasonic
	2HP
	2 khối
	1
	

	10
	P. TC-HC-TH (Tổ chức)
	Panasonic
	2HP
	2 khối
	3
	

	11
	Hội trường B
	Panasonic
	2HP
	2 khối
	6
	

	12
	Khảo thí
	Mitsumi
	2HP
	2 khối
	1
	

	
	
	Panasonic
	2HP
	2 khối
	1
	

	
	
	Panasonic
	2HP
	2 khối
	1
	

	13
	P. TC-HC-TH (VP Đoàn thể củ)
	Panasonic
	2HP
	2 khối
	1
	

	14
	KHCN – QHQT (D1.2 – 02)
	Panasonic
	2HP
	2 khối
	1
	

	
	KHCN – QHQT (D1.2 – 03)
	Mitsubishi
	2HP
	2 khối
	1
	

	15
	Thiết bị vật tư
	Panasonic
	2HP
	2 khối
	1
	

	
	
	Panasonic
	2HP
	2 khối
	1
	

	16
	Trưởng phòng TB-VT
	Panasonic
	2HP
	2 khối
	1
	

	17
	Đào Tạo
	Mitsubishi
	2HP
	2 khối
	1
	

	
	
	Panasonic
	2HP
	2 khối
	1
	

	18
	Trạm y tế
	Mitsubishi
	2HP
	2 khối
	2
	

	19
	T.T KHCN
	Carrier
	2HP
	2 khối
	1
	

	20
	T.T NN-TH LTT
	Carrier
	2HP
	2 khối
	1
	

	21
	Truyền thống
	Panasonic
	2HP
	2 khối
	2
	

	22
	Trung tâm KHCN
	Carrier
	2HP
	2 khối
	1
	

	23
	Trung tâm NN-TH-NH LTT
	Carrier
	2HP
	2 khối
	1
	

	24
	Văn phòng đoàn TN – hộiSV
	LG
	1HP
	2 khối
	1
	

	25
	Thư viện
	Carrier
	5HP
	Tủ đứng
	4
	

	
	
	Carrier
	2HP
	2 khối
	1
	

	26
	Quản trị cơ sở vật chất (tổ sửa chữa – bảo trì)
	Carrier
	5HP
	Tủ đứng
	1
	

	
	Quản trị cơ sở vật chất (tổ sửa chữa cơ bản)
	Panasonic
	2HP
	2 khối
	1
	

	
	Quản trị cơ sở vật chất (văn phòng)
	Carrier
	2HP
	2 khối
	1
	

	TỔNG CỘNG
	49
	


II. KHOA ĐỘNG LỰC
	TT
	Phòng
	Hiệu máy
	Công suất
	Loại máy
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Trưởng Khoa
	Panasonic
	1.5HP
	2 khối
	1
	

	2
	Văn phòng khoa
	Misubishi
	1.5HP
	2 khối
	1
	

	3
	Xưởng TH 6 (E 1.2 -03)
	Carrier
	5HP
	Tủ đứng
	1
	

	4
	Phòng phương pháp 1
	National
	1HP
	1 khối
	2
	

	5
	Văn phòng tổ điện lạnh
	LG
	1HP
	2 khối
	2
	

	
	
	Kendo
	1HP
	2 khối
	1
	

	TỔNG CỘNG
	8
	


III. KHOA CƠ KHÍ
	TT
	Phòng
	Hiệu máy
	Công suất
	Loại máy
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Văn phòng khoa
	Panasonic
	2HP
	2 khối
	1
	

	
	
	Panasonic
	2HP
	2 khối
	1
	

	2
	Phòng phương pháp D3-07
	Carrier
	5HP
	Tủ đứng
	1
	

	3
	Xưởng CNC công nghiệp (D3 – 02)
	Carrier
	5HP
	Tủ đứng
	4
	

	4
	TT. Tự động hóa (D3-01)
	Carrier
	5HP
	Tủ đứng
	2
	

	
	
	Carrier
	5HP
	Tủ đứng
	1
	

	5
	Phòng học CNC
	Carrier
	2HP
	2 khối
	2
	

	TỔNG CỘNG
	12


	


IV. KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
	TT
	Phòng
	Hiệu máy
	Công suất
	Loại máy
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Văn phòng khoa
	Panasonic
	2HP
	2 khối
	1
	

	
	
	Mitsubishi
	2HP
	2 khối
	1
	

	TỔNG CỘNG
	2

	


V. KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
	TT
	Phòng
	Hiệu máy
	Công suất
	Loại máy
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Văn phòng Khoa
	Carrier
	2HP
	1 khối
	1
	

	TỔNG CỘNG
	1


	


VI. KHOA CN MAY
	TT
	Phòng
	Hiệu máy
	Công suất
	Loại máy
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Văn phòng khoa
	Mitsubishi
	2HP
	2 khối
	1
	

	2
	Máy tính 2
	Carrier
	2HP
	1 khối
	1
	

	
	
	Carrier
	2HP
	1 khối
	3
	

	TỔNG CỘNG
	5


	


VII. KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ
	TT
	Phòng
	Hiệu máy
	Công suất
	Loại máy
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Văn phòng khoa
	Mitsubishi
	2HP
	2 khối
	1
	

	
	
	Carrier
	2HP
	2 khối
	1
	

	2
	 PLC –C1 (G-112)
	Carrier
	5HP
	Tủ đứng
	1
	

	3
	Thí nghiệm cơ điện
	Carrier
	5HP
	Tủ đứng
	1
	

	4
	Xưởng TT. PLC 3
	National
	2HP
	1 khối
	1
	

	
	
	National
	2HP
	1 khối
	1
	

	
	
	National
	2HP
	1 khối
	2
	

	5
	Thí nghiệm Multimedia
	Toshiba
	2HP
	1 khối
	5
	

	6
	TT. điện máy CNC
	Panasonic
	2HP
	2 khối
	1
	

	7
	Giáo viên 2
	Carrier
	2HP
	2 khối
	1
	

	8
	KN1 (G 1.1-03)
	Carrier
	5HP
	2 khối
	1
	

	TỔNG CỘNG
	16

	


VIII. KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
	TT
	Phòng
	Hiệu máy
	Công suất
	Loại máy
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Văn phòng khoa (lầu 1)
	Toshiba
	2HP
	1 khối
	1
	

	
	
	Carrier
	2HP
	1 khối
	1
	

	2
	Văn phòng khoa (lầu 2)
	Toshiba
	2HP
	1 khối
	1
	

	
	
	Carrier
	2HP
	1 khối
	2
	

	3
	Máy tính 01
	Panasonic
	2HP
	1 khối
	3
	

	4
	Máy tính 02
	Panasonic
	2HP
	1 khối
	3
	

	5
	Máy tính 04
	Panasonic
	2HP
	2 khối
	3
	

	6
	Máy tính 05
	Panasonic
	2HP
	2 khối
	1
	

	
	
	Panasonic
	2HP
	1 khối
	2
	

	7
	Máy tính 06
	Toshiba
	2HP
	1 khối
	1
	

	
	
	Carrier
	2HP
	1 khối
	1
	

	
	
	Panasonic
	2HP
	1 khối
	2
	

	8
	Máy tính 07
	Toshiba
	2HP
	1 khối
	4
	

	9
	Máy tính 08
	National
	2HP
	1 khối
	3
	

	
	
	National
	2HP
	1 khối
	1
	

	10
	Máy tính 09
	Mitsubishi
	2HP
	2 khối
	2
	

	
	
	Mitsubishi
	2HP
	2 khối
	1
	

	11
	Máy tính 10
	Mitsubishi
	2HP
	2 khối
	1
	

	
	
	Mitsubishi
	2HP
	2 khối
	1
	

	
	
	Mitsubishi
	2HP
	2 khối
	1
	

	12
	Máy tính 11
	Mitsubishi
	2HP
	2 khối
	1
	

	
	
	Mitsubishi
	2HP
	2 khối
	1
	

	
	
	Mitsubishi
	2HP
	2 khối
	1
	

	13
	Máy tính 12
	Mitsubishi
	2HP
	2 khối
	3
	

	14
	Máy tính 13
	Mitsubishi
	2HP
	2 khối
	2
	

	15
	Máy tính 14
	Mitsubishi
	2HP
	2 khối
	2
	

	16
	Máy tính 15
	Carrier
	2HP
	2 khối
	3
	

	17
	Máy tính 16
	Mitsubishi
	2HP
	2 khối
	1
	

	
	
	Mitsubishi
	2HP
	2 khối
	1
	

	18
	Máy tính 17
	Mitsubishi
	2HP
	2 khối
	4
	

	TỔNG CỘNG
	54


	


B. MÁY LẠNH ĐẶT TẠI KHỐI PHỔ THÔNG TRUNG HỌC
	TT
	Phòng
	Hiệu máy
	Công suất
	Loại máy
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Quản lý khối THPT
	Panasonic
	2HP
	2 khối
	1
	

	2
	Giáo vụ
	Mitsubishi
	2HP
	2 khối
	1
	

	
	
	Mitsubishi
	2HP
	2 khối
	1
	

	3
	Học vụ
	Mitsubishi
	2HP
	2 khối
	1
	

	4
	Giáo viên
	Panasonic
	2HP
	2 khối
	1
	

	
	
	Panasonic
	2HP
	2 khối
	1
	

	5
	Vi tính 1
	Panasonic
	2HP
	1 khối
	4
	

	6
	Vi tính 2
	Panasonic
	2HP
	2 khối
	3
	

	7
	Phương pháp
	Panasonic
	2HP
	2 khối
	2
	

	
	
	Mitsubishi
	2HP
	2 khối
	2
	

	8
	Y tế
	Mitsubishi
	2HP
	2 khối
	1
	

	TỔNG CỘNG
	18
	


TÔNG CỘNG 165 MÁY
